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PHẦN I:  HƯỚNG DẪN CHUNG
· Phần này hướng dẫn cách thu thập số liệu của Mục E –Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT. 

· Giải thích khái niệm về CNTT
- Khái niệm về doanh nghiệp CNTT là các doanh nghiệp CNTT có phát sinh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh (kể cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài) (Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 07/08/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông).
- Khái niệm về sản phẩm phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và các hoạt động công nghiệp CNTT được quy định tại các Điều 8,9,10- Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật CNTT.

· Danh mục các sản phẩm, dịch vụ CNTT

- Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử và phần mềm được quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 25/3/2013.

- Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số (nội dung số) được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016. 

- Danh mục dịch vụ CNTT được quy định tại được quy định tại Phụ lục I, Thông tư 47/2016/TT-BTTTTT ngày 26/12/2016.

· Thời điểm và số liệu thống kê:

 - Cột Năm 2019: lấy số liệu đến 31/12/2019. 

- Cột Năm 2018: ghi số liệu đã cung cấp tại Phiếu điều tra ICT Index 2019. Nếu số liệu này không có trong Phiếu điều tra ICT Index 2019 thì lấy số liệu đến 31/12/2018. 
- Cột Giải thích biến động: Khi số liệu có sự thay đổi lớn giữa các năm, đề nghị giải thích lý do.
· Nguồn số liệu:

- Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.

- Trong trường hợp không thể ước tính hoặc thu thập được số liệu thì ghi số liệu năm trước đó và giải thích. Nếu năm trước cũng không có số liệu thì ghi "Không có số liệu".
· Kiểm tra tính logic của số liệu trước khi trình lãnh đạo phê duyệt

Phiếu điều tra năm nay đều có tích hợp công thức kiểm tra tính logic của số liệu tức là những số liệu khi điền vào có sự vô lý, đột biến hoặc sai phạm vi sẽ được nhắc bằng hộp thông báo màu đỏ bên cạnh nhằm phát hiện kịp thời sai sót. Đề nghị không xóa hộp thông báo để thực hiện kiểm tra tính chính xác của số liệu.

PHẦN II -  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

I.  DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Các ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm(Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) 
	STT
	Lĩnh vực
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Phần cứng điện tử

	
	Sản xuất thiết bị phần cứng điện tử
	Sản xuất linh kiện điện tử
	2610

	
	
	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
	2620

	
	
	Sản xuất thiết bị truyền thông
	2630

	
	
	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	2640

	
	
	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
	2680

	
	
	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
	2731

	
	
	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	2732

	2
	Phần mềm

	
	
	Xuất bản phần mềm
	5820

	
	
	Lập trình máy vi tính
	6201

	
	
	Cổng thông tin
	6312

	3
	Nội dung số
	
	

	
	
	Dịch vụ thông tin khác 
	6329

	
	
	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
	6399

	
	
	
	

	4
	Dịch vụ CNTT

	
	
	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
	6202

	
	
	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
	6209

	
	
	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
	6311

	
	Sửa chữa thiết bị phần cứng, điện tử
	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
	3313

	
	
	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
	9511

	
	
	Sửa chữa thiết bị liên lạc
	9512

	5
	Buôn bán, phân phối các sản phẩm/dịch vụ CNTT

	
	
	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
	4651

	
	
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	4652

	
	
	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
	4741

	
	
	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
	4742

	
	
	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
	4762


Lưu ý: Đối với lĩnh vực nội dung số hiện tại chưa có mã ngành kinh doanh cụ thể do cơ chế thống kê theo mã ngành kinh tế hiện nay đang chưa đầy đủ so với Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn Luật CNTT. Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế điều tra và cập nhật danh sách các doanh nghiệp nội dung số đúng với khái niệm và tiêu chí xác định doanh nghiệp nội dung số (tại Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số)  để đảm bảo thống kê số liệu chính xác.

Cách thức lấy số liệu:
-  Các Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp mã ngành kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT nêu trên được sử dụng để làm việc với các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu, Cục Thuế, Cục Thống kê,…
- Lập danh sách doanh nghiệp phục vụ thống kê/điều tra hoặc yêu cầu trích xuất các thông tin của các doanh nghiệp CNTT có mã ngành kinh doanh nêu trên từ cơ sở dữ liệu.
1) Số lượng doanh nghiệp CNTT mới đăng ký kinh doanh trong năm: Là số doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ít nhất 01 trong các hoạt động trong lĩnh vực CNTT trong năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT theo hệ thống mã ngành nêu trên. Sử dụng số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đơn vị tính là doanh nghiệp.
2) Số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động: Là số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT có phát sinh hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT trong năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Thống kê hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là doanh nghiệp.
3) Số doanh nghiệp CNTT giải thể hoặc ngừng hoạt động: Là số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT đã giải thể  hoặc đã đăng ký kinh doanh nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT.  Sử dụng số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là doanh nghiệp.

II.  KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 
1) Doanh thu CNTT: Là tổng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ từ các doanh nghiệp CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT.  Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu đồng.
2) Giá trị xuất khẩu CNTT: Là giá trị ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT . Sử dụng số liệu từ Cục Hải quan hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó.  Đơn vị tính là triệu USD. Nếu chỉ lấy được số liệu doanh nghiệp cung cấp ở đơn vị VND thì lấy đơn vị là triệu VND.
- Doanh thu xuất khẩu các thiết bị phần cứng, điện tử: Sử dụng mã HS các thiết bị phần cứng, điện tử do Bộ TTTT cung cấp tại Thông tư 15/2014/TT-BTTTT đã để gửi cho Cục Hải quan yêu cầu trích xuất số liệu xuất khẩu.

- Doanh thu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT: Phối hợp với Cục Thống kê điều tra từ các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn.
3) Giá trị nhập khẩu CNTT: là giá trị nhập khẩu của các hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Hải quan hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu USD. Nếu chỉ lấy được số liệu doanh nghiệp cung cấp ở đơn vị VND thì lấy đơn vị là triệu VND.
- Giá trị nhập khẩu các thiết bị phần cứng, điện tử: Sử dụng mã HS các thiết bị phần cứng, điện tử do Bộ TTTT cung cấp tại Thông tư 15/2014/TT-BTTTT đã để gửi cho Cục Hải quan yêu cầu trích xuất số liệu xuất khẩu.

- Giá trị nhập khẩu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT: Phối hợp với Cục Thống kê điều tra từ các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn.
4) Thuế và các khoản nộp NSNN từ sản xuất – kinh doanh CNTT trong năm: Là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính lĩnh vực nào (theo mã ngành hướng dẫn ở Phần I) sẽ được xếp vào lĩnh vực nộp thuế trong bảng thống kê. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là triệu đồng.
5) Tổng thuế và các khoản nộp NSNN thu được trên địa bàn tỉnh của tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh trong năm: Là các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác đã thu được của tỉnh trong năm thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế. Đơn vị tính là triệu đồng.
III. LAO ĐỘNG CNTT
1) Số lao động CNTT: Là số lao động làm việc toàn thời gian tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT .Sử dụng số liệu từ Bảo hiểm xã hội, Cục Thống kê hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là người.
2) Thu nhập bình quân hàng năm của 1 lao động CNTT: Là tổng số tiền thu nhập (trước thuế) thực tế tính bình quân một lao động CNTT làm công ăn lương, tự kinh doanh trong một năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thống kê hoặc Cục Thuế hoặc Bảo hiểm xã hội của tỉnh hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu đồng/người/năm.
Đối với các Sở tổng hợp số liệu báo cáo của doanh nghiệp thì thu nhập bình quân (TNBQ) sẽ được tính như sau:

TNBQ 1 lao động trong lĩnh vực i = ( Tổng thu nhập lao động doanh nghiệp A + Tổng thu nhập lao động doanh nghiệp B +…)/Tổng số lao động của doanh nghiệp A, B,… trong lĩnh vực i
Trường hợp không ước tính thu nhập theo năm thì lấy TNBQ/tháng x 12 tháng.
IV. ĐẦU TƯ CHO CNTT
1) Tổng chi đầu tư từ NSNN của tỉnh trong năm cho tất cả các lĩnh vực: Là tổng số tiền chi đầu tư trong năm kể cả phần được cấp từ đầu tư từ Trung ương. Số liệu lấy từ Sở Tài chính của tỉnh. Đơn vị tính là triệu đồng.
2) Tổng đầu tư từ vốn ngoài NSNN ở tất cả các lĩnh vực vào địa bàn tỉnh trong năm: Là tổng số tiền các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh ở tất cả các lĩnh vực bao gồm đầu tư trong nước và ngoài nước. Số liệu lấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh. Đơn vị tính là triệu đồng hoặc triệu USD.
3) Tổng đầu tư từ NSNN của tỉnh cho lĩnh vực CNTT trong năm: Là tổng số tiền chi tiêu cho CNTT kể cả phần được cấp từ Trung ương đối với tất cả các cơ quan nhà nước của tỉnh trong phạm vi điều tra được phân theo các lĩnh vực như phần cứng, phần mềm, nội dung số và thuê dịch vụ CNTT. Đơn vị tính là triệu đồng.
4) Tổng đầu tư ngoài NSNN cho lĩnh vực CNTT tại địa bàn tỉnh trong năm: Là tổng số tiền các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh trong lĩnh vực CNTT bao gồm đầu tư trong nước và ngoài nước. Số liệu lấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh. Đơn vị tính là triệu đồng.
V- KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

(Chỉ áp dụng đối với các địa phương có mô hình hoạt động khu CNTT tập trung)

Khái niệm: Khu CNTT tập trung là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ CNTT các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến CNTT (Trích Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 quy định về khu CNTT tập trung).

Sử dụng số liệu lấy từ Ban quản lý khu CNTT tập trung để tổng hợp, báo cáo.
1) Số lượng khu CNTT trên địa bàn tỉnh (khu)
2) Tổng diện tích quy hoạch khu CNTT tập trung trên địa bàn tỉnh (m2): Là diện tích đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng khu CNTT tập trung.
3) Tổng quỹ đất hiện tại của các khu CNTT tập trung (m2): Là diện tích đã triển khai xây dựng khu CNTT tính đến thời điểm hiện tại.
4) Tổng diện tích văn phòng làm việc của các khu CNTT tập trung (m2): 
5) Tổng diện tích mặt sàn xây dựng đã được thực hiện trong khu CNTT tập trung (m2)
6) Tổng số lao động CNTT trong các khu CNTT tập trung (người) Là số lao động của các doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trong khu.
7) Số lượng doanh nghiệp CNTT trong các khu CNTT tập trung (doanh nghiệp): Là số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trong khu.
8) Doanh thu của các doanh nghiệp CNTT hoạt động trong khu CNTT tập trung (triệu đồng)
9) Giá trị xuất khẩu về CNTT các khu CNTT tập trung (triệu USD): Giá trị xuất khẩu CNTT của các doanh nghiệp CNTT hoạt động trong khu. 
VI. MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT

Đánh dấu có/không vào các chính sách tỉnh đã ban hành và ghi tên cụ thể văn bản
PHẦN III - MỘT SỐ SAI SÓT CỦA THƯỜNG GẶP TRONG KÊ KHAI SỐ LIỆU
1. Thống kê sai phạm vi điều tra
Đây là lỗi nghiêm trọng nhất dẫn tới số liệu thống kê không chính xác và ảnh hưởng lớn tới kết quả xếp hạng của các tỉnh, thành phố. 

Ví dụ:

- Thống kê về các doanh nghiệp CNTT: phạm vi điều tra đã ghi rất rõ là các doanh nghiệp hoạt động trong doanh nghiệp CNTT nhưng một số tỉnh thống kê cả một số doanh nghiệp không phải hoạt động trong lĩnh vực CNTT như bất động sản, tài chính,… dẫn đến có sự sai khác về các số liệu dây chuyền như doanh thu, lao động, thu nhập,..
- Thống kê doanh thu các lĩnh vực khác hoạt động của doanh nghiệp vào doanh thu CNTT ví dụ như doanh thu dịch vụ viễn thông, doanh thu đầu tư tài chính,...

2. Thống kê số liệu thiếu logic

Ví dụ: 

- Tổng doanh thu xuất khẩu CNTT lớn hơn tổng doanh thu CNTT như: Doanh thu công nghiệp CNTT của tỉnh A là 23.000 tỷ đồng ( khoảng 1 tỷ USD) nhưng doanh thu xuất khẩu lại là 2 tỷ USD. 
- Tổng thuế và nộp ngân sách nhà nước từ CNTT quá lớn so với tổng doanh thu CNTT: Doanh thu công nghiệp CNTT của tỉnh A là 23.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD) nhưng nộp thuế từ công nghiệp CNTT lại là 4.600 tỷ đồng (tương đương 30% doanh thu). 

3. Thống kê số liệu không thống nhất giữa các năm:

Đây là tình trạng phổ biến khi các số liệu giữa các năm có sự đột biến. Trong trường hợp có sự đột biến cần giải thích rõ nguyên nhân như doanh thu CNTT tăng gấp 10 lần, 100 lần,… Đối với các trường hợp số liệu tăng đột biến, nếu không có giải thích thỏa đáng. Nhóm nghiên cứu sẽ lấy số liệu của năm trước đó để giảm thiểu biến động số liệu điều tra.

4. Thống kê số liệu sai đơn vị tính

Ví dụ:  Đơn vị tính là triệu USD thì lại kê khai là triệu VND. Nhất là trong phần giá trị xuất khẩu.
5. Thống kê số liệu nhầm lẫn về định dạng con số

Nguyên nhân là việc sử dụng chế độ tiếng Anh và tiếng Việt trong quá trình soạn thảo ở mỗi máy tính là khác nhau dẫn đến không kiểm tra lại số liệu khi sao chép số liệu vào phiếu điều tra. 

Ví dụ: Số liệu điền trong phiếu điều tra là 20,300 triệu VND nhưng số liệu gốc là 20.300 triệu VND (20,3 tỷ VND).
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